
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /SGDĐT-GDTX&ĐH 

V/v rà soát, cập nhật, chuẩn hoá dữ 

liệu trên hệ thống CSDL Ngành 

 

Hải Phòng, ngày      tháng      năm 2023 

 

Kính gửi:  

- Trưởng phòng Phòng GD&ĐT quận/huyện; 

- Hiệu trưởng trường Phổ thông trực thuộc Sở; 

- Giám đốc TT GDTX Hải Phòng; 

- Giám đốc các TT GDNN-GDTX quận/huyện 

- Hiệu trưởng trường nuôi dạy trẻ em Khiếm thị Hải Phòng; 

- Hiệu trưởng trường Khiếm thính HP; 

- Giám đốc TT Giáo dục kỹ thuật tổng hợp hướng 

nghiệp và bồi dưỡng nhà giáo. 

 
 

Ngày 17/4/2023, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục – Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) ban hành Công văn số 402/NGCBQLGD-PTNGCB trong 

đó có chỉ đạo các Sở GDĐT thực hiện  tổ chức, chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà 

soát, cập nhật dữ liệu trên CSDL ngành giáo dục, Bộ GDĐT sẽ sử dụng số liệu 

trên cơ sở dữ liệu ngành trao đổi, thống nhất với Bộ Nội vụ về bổ sung biên chế 

giáo viên năm học 2023-2024, báo cáo cấp có thẩm quyền. 

Trên cơ sở đó, Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng Phòng GD&ĐT 

quận/huyện chỉ đạo các cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý; Hiệu trưởng trường 

Phổ thông trực thuộc Sở, Giám đốc TT GDTX Hải Phòng, Giám đốc các TT 

GDNN-GDTX quận/huyện, Hiệu trưởng trường nuôi dạy trẻ em Khiếm thị Hải 

Phòng, Hiệu trưởng trường Khiếm thính HP, Giám đốc TT Giáo dục kỹ thuật 

tổng hợp hướng nghiệp và bồi dưỡng nhà giáo khẩn trương thực hiện: 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận/huyện  

Thực hiện rà soát, điều chỉnh thông tin các cơ sở giáo dục (theo phân cấp 

quản lý) bao gồm chuẩn hoá về tên cơ sở giáo dục (theo hướng dẫn tại phụ lục 

01), cấp học và các thông tin khác phù hợp với thực tế (đặc biệt với các cơ sở 

giáo dục mới thực hiện sáp nhập). Hoàn thành trước 17h00 ngày 30/5/2023. 
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2. Các cơ sở giáo dục  

2.1. Thực hiện rà soát tổng thể, cập nhật điều chỉnh các thông tin của giáo 

viên, cán bộ quản lý, nhân viên (gọi chung là giáo viên ); học viên, học sinh (gọi 

chung là học sinh) các cơ sở giáo dục trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục 

và đào tạo Hải Phòng (CSDL Ngành) đảm bảo: 

- Thống nhất: Thống nhất font chữ, quy cách, chuẩn hoá khi nhập dữ liệu.  

- Đầy đủ: cập nhật đầy đủ thông tin đối với từng đối tượng theo yêu cầu của 

hệ thống CSDL Ngành. 

- Chính xác: cập nhật thông tin đúng định dạng yêu cầu, đúng nội dung thực 

tế đối với từng đối tượng theo phân cấp quản lý. 

- Kịp thời: thường xuyên rà soát CSLD Ngành, cập nhật các thông tin ngay 

khi có sự thay đổi. 

- Các thông tin cần lưu ý đặc biệt: 

+ Với học sinh: các thông tin về dân tộc, nơi sinh, nơi thường trú, trạng 

thái học sinh (chuyển đến, chuyển đi, nghỉ học…), thông tin liên hệ. Hoàn thành 

trước 17h00 ngày 30/6/2023. 

+ Với giáo viên: các thông tin về trạng thái trạng thái làm việc; hình thức 

hợp đồng; vị trí làm việc; thông tin liên hệ (Số điện thoại, địa chỉ email – lưu ý 

dùng địa chỉ email cá nhân (duy nhất 01 giáo viên 01 email) để đồng bộ với hệ 

thống đánh giá chuẩn nghề nghiệp Temis). Hoàn thành trước 17h00 ngày 

30/5/2023. 

2.2. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trực tiếp về an ninh dữ 

liệu (thực hiện quản trị trực tiếp tài khoản quản trị của đơn vị; thực hiện cấp và 

phân quyền với các tài khoản trực thuộc khác theo phân cấp quản lý; chịu trách 

nhiệm nếu xẩy ra các vấn đề về an ninh dữ liệu xuất phát từ đơn vị) và tính chính 

xác, kịp thời của dữ liệu thuộc đơn vị theo phân cấp quản lý. Số liệu trên CSDL 

ngành được công nhận là số liệu báo cáo chính thức của đơn vị đối với các cấp 

quản lý (Đặc biệt các báo cáo liên quan tới việc miễn học phí học sinh, tuyển 

biên chế giáo viên…). 
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Từ ngày 30/6/2023 đến ngày 30/9/2023, Sở GDĐT sẽ thành lập các đoàn 

kiểm tra việc cập nhật, khai thác CSDL ngành tại các cơ sở giáo dục. Kết quả 

kiểm tra sẽ được báo cáo Giám đốc Sở và là căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện 

công tác chuyển đổi số của lãnh đạo các đơn vị. 

 Trân trọng./.  

   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Ban Chỉ đạo CĐS Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, P.GDTX&ĐH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Quốc Hiệu 
 

 

(Lưu ý: hướng dẫn sử dụng chi tiết đối với các cơ sở giáo dục: 

+ Kênh tài liệu dạng text: http://huongdancsdl.quanlytruonghoc.vn/  

+ Kênh video:https://tailieu.quangich.com/hometl ). 
 

  

http://huongdancsdl.quanlytruonghoc.vn/
https://tailieu.quangich.com/hometl
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PHỤ LỤC 01 

HƯỚNG DẪN CHUẨN HOÁ DỮ LIỆU 

1. Quy định chung 

- Thống nhất viết tắt các thuật ngữ:  

Stt Viết đầy đủ Viết tắt 

1 Mầm non MN 

2 Mẫu giáo MG 

3 Tiểu học TH 

4 Trung học cơ sở THCS 

5 Trung học phổ thông THPT 

6 Giáo dục thường xuyên  GDTX 

7 Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên GDNN-GDTX 

 

- Tên riêng (của cơ sở giáo dục và của học sinh, giáo viên…): viết Hoa chữ 

cái đầu của mỗi từ (Vd: Chu Văn An; Trần Văn Tuấn…); 

- Đối với cơ sở giáo dục nhiều cấp học, các cấp học: mỗi cấp học cách nhau 

bởi 01 dấu - (Vd: TH-THCS…); 

- Thống nhất sử dụng font chữ Time New Roman, size 11, bảng mã 

unicode (dựng sẵn), kiểu gõ Telex theo Unikey trong quá trình nhập liệu. 

- Tuân thủ quy tắc chính tả, không sử dụng nhiều hơn 1 dấu cách ngăn cách 

giữa các ký tự; không tuỳ tiện viết Hoa. 

2. Quy định chuẩn hoá tên gọi các cơ sở giáo dục 

Stt Cơ sở giáo dục Quy định chuẩn hoá Ví dụ 

2.1. Đối với các cơ sở giáo dục mầm non 

1 Nhà trẻ Nhà trẻ Tên riêng Nhà trẻ Ngôi Sao 

2 
Nhóm trẻ độc 

lập 
Nhóm trẻ độc lập Tên riêng Nhóm trẻ độc lập Ngôi Sao 

3 
Lớp mẫu giáo 

độc lập 
Lớp MG độc lập Tên riêng Lớp MG độc lập Ngôi Sao 

4 
Trường mầm 

non 
Trường MN Tên riêng  Trường MN Ngôi Sao 

5 
Trường mẫu 

giáo 
Trường MG Tên riêng  Trường MG Ngôi Sao 

2.2. Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông 

1 
Trường Tiểu 

học 
Trường TH Tên riêng  Trường TH Chu Văn An 



5 

2 
Trường Trung 

học cơ sở 
Trường THCS Tên riêng  Trường THCS Chu Văn An 

3 
Trường Trung 

học phổ thông 
Trường THPT Tên riêng  Trường THPT Lê Quý Đôn 

4 
Trường Phổ 

thông.. 
Trường PT Tên riêng  Trường PT Lý Thái Tổ 

5 
Trường nhiều 

cấp học 

Trường TH-THCS Tên riêng 

Trường THCS-THPT Tên riêng 

Trường TH-THCS-THPT Tên riêng 

+ Trường TH - THCS Việt Anh 

+ Trường THCS - THPT Ngôi Sao 

+ Trường TH - THCS - THPT Việt Anh 

+ Trường TH - MG Bạch Long Vĩ 

2.3. Đối với các cơ sở giáo dục thường xuyên 

1 

Trung tâm 

Giáo dục 

thường xuyên  

TT Viết tắt loại hình Tên 

riêng 

+ TT GDTX Hải Phòng 

+ TT GDNN - GDTX quận Hải An 

2.4. Đối với các cơ sở đặc thù 

1 
Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp hướng 

nghiệp và Bồi dưỡng nhà giáo 

TT Giáo dục kỹ thuật tổng hợp 

hướng nghiệp và Bồi dưỡng nhà 

giáo 

2 Trường nuôi dạy trẻ em Khiếm thị Hải Phòng 
Trường nuôi dạy trẻ em Khiếm thị 

Hải Phòng 

3 Trường Khiếm thính Hải Phòng Trường Khiếm thính Hải Phòng 
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